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ABSTRACT 

Khmer stories account for a significant proportion of the Khmer language 

program at the primary level. Given the current scarcity of teaching materials, 

it is absolutely essential to assess the role of Khmer stories in the Khmer 

language program as well as to propose and develop teaching models to 

promote learners’ engagement and  competences. This study identifies the 

status of Khmer stories in the current primary school Khmer language 

education program and also proposes some models of teaching Khmer stories 

in the direction of enhancing students' communication competences. These 

models have been transferred through the process of pilotting in the provinces 

of Tra Vinh, Soc Trang, Kien Giang, and Ca Mau, initially showing quite 

positive results. Based on the findings, the researchers recommend using the 

proposed teaching methods for Khmer stories to teach other narrative works 

in middle and high school, as well as in other forms of education, particularly 

for self-study instructions. 

 

1. Mở đầu 

     Truyện dân gian (TDG) Khmer là một bộ phận hợp thành quan trọng của văn học dân gian (VHDG) Khmer. 

Cùng với thơ ca dân gian, TDG Khmer phản ánh lịch sử cuộc sống của những cư dân Khmer Nam Bộ từ thuở xa 

xưa, đồng thời gửi gắm những ước mơ, những bài học giáo dục mang tính nhân văn sâu sắc. Vì thế, việc nghiên cứu 

TDG Khmer trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Khmer cấp tiểu học (TH) hiện hành không chỉ có giá trị trong nghiên 

cứu VHDG Khmer mà còn có giá trị trong nghiên cứu giáo dục học, nhằm hướng tới phát triển năng lực và phẩm 

chất cho người học. Mặt khác, hiện nay, trên lộ trình đổi mới chương trình dạy và học theo hướng phát triển năng 

lực người học, các môn học Tiếng dân tộc thiểu số nói chung, môn Tiếng Khmer nói riêng còn hiếm nguồn tài liệu 

dạy học. Việc đề xuất các mô hình dạy học TDG Khmer (vốn chiếm một tỉ lệ khá lớn trong chương trình Tiếng 

Khmer cấp TH hiện hành) có ý nghĩa thiết thực và cấp bách đối với GV dạy tiếng Khmer. 

     Bài báo khái quát về TDG Khmer; khảo sát truyện kể Khmer trong SGK Tiếng Khmer cấp TH hiện hành và đề 

xuất một số mô hình dạy học truyện kể Khmer theo hướng phát triển năng lực người học. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Khái quát về truyện dân gian Khmer 

      VTDG Khmer (តំណាលកថាប្រជាប្រិយខ្មែ រ) có thể hiểu đơn giản từ ngôn từ là những mẩu chuyện được người 

dân yêu thích và kể lại (trong đó តំណាល nghĩa là kể lại, កថា nghĩa là truyện, ប្រជា nghĩa là người dân, ប្រិយ nghĩa 

là yêu quý).  

     Hiện nay, vẫn còn nhiều cách phân loại TDG Khmer, có tác giả phân chia thể loại theo cách hiểu dân gian, có tác 

giả dựa theo cách phân chia phổ biến của văn học Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Cụ thể:  

     Theo Châu Ôn (1988), “Có hai thể loại truyện kể bằng văn xuôi[…] rương bồran, thần thoại, không bao gồm 

Phật thoại; và rương prêng, cổ tích. Điều đáng lưu ý là rương prêng […] không chỉ gồm có những tích truyện về 

thân phận con người trong cuộc sống hàng ngày, với những nhân vật thường là thú vật (con thỏ, con gà, con cọp,…) 

mà người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long còn xếp vào rương prêng cả những tích truyện về đức Phật, hay có 

liên quan đến đạo Phật, ít nhiều mang ý nghĩa hoằng giáo” (tr 175). Tác giả Huỳnh Ngọc Trảng (2002) cũng đã đưa 

ra cách phân loại TDG Khmer như sau: “Người Khmer thường gọi chung kho tàng truyện dân gian của mình với 

nhiều tên gọi khác nhau: Rương bồ-ran (truyện cổ), Rương ni-tiên (truyện kể) và Rương bì-đơm (truyện đời xưa). 

Song trong thực tế các loại truyện dân gian Khmer: Thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn và truyện cười” (tr 
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3) và TDG được phân biệt rạch ròi bằng những thuật ngữ khác nhau, bao gồm 4 nhóm thể loại chính: truyện thần 

thoại (rương a-sti-tiếp), TDG có tính chất thần kì (rương pờ-rêng), truyện ngụ ngôn - bài học ở đời (rương ca-tê-lok) 

và truyện cười (truyện trào phúng - rương kòm-phơ-leng và truyện khôi hài rương- rao sob-bai). Trong phần giới 

thuyết về thể loại văn học dân gian Khmer Nam Bộ, Phạm Tiết Khánh (2014, tr 20) dẫn lại quan niệm của Huỳnh 

Ngọc Trảng và khẳng định cách vận dụng khái niệm thể loại của mình như sau: “…Cũng như văn học dân gian các 

dân tộc khác, văn học dân gian Khơ-me có tính tương đồng loại hình cao, do đó, trong luận án này, chúng tôi sẽ sử 

dụng các thuật ngữ quen thuộc về thể loại văn học dân gian mà các nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam đã 

thống nhất” (2007, tr 35) và “Truyện kể dân gian Khmer Nam Bộ bao gồm các thể loại như: thần thoại, truyền 

thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn và truyện cười. Mỗi thể loại có đặc trưng riêng, phản ánh nội dung và thi 

pháp vừa mang tính chất pha lẫn vừa có tính chất đặc thù”. Nguyễn Thị Kiều Tiên (2012) chia VHDG Khmer có 

hai khối chính: văn vần và văn xuôi, bao gồm các thể loại: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, 

tục ngữ, dân ca. Như vậy, theo tác giả, thể loại văn xuôi của VHDG Khmer gồm có thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, 

truyện ngụ ngôn và truyện cười. Cách phân loại này có sự kế thừa từ tác giả Châu Ôn, tương tự như tác giả Huỳnh 

Ngọc Trảng (1983) và Phạm Tiết Khánh (2014) đã nêu ở trên. 

     Theo cách phân chia thể loại phổ biến hiện nay ở Campuchia, truyện dân gian Khmer bao gồm 3 mảng lớn: thần 

thoại, cổ tích và truyện kể dân gian. Riêng mảng truyện kể dân gian bao gồm các thể loại nhỏ hơn như: truyện kể về 

loài vật, truyện kể thế tục, truyện kể thần kì, truyện cười và truyện ngụ ngôn. Theo sự phân chia của tác giả Huỳnh 

Thanh Quang (2011) thì TDG Khmer gồm có các thể loại thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn và truyện cười 

(tr 51). Ngoài ra, tác giả cũng tóm tắt giá trị của kho tàng TDG Khmer như sau: “Nếu truyện thần thoại và truyền 

thuyết tập trung phản ánh quá trình chinh phục Đồng bằng Sông Cửu Long, thì truyện cổ tích lại tập trung phản ánh 

đời sống xã hội của người Khmer vùng đồng bằng Sông Cửu Long…. Ở khía cạnh khác, cũng là đề tài phản ánh đời 

sống xã hội, nhưng truyện ngụ ngôn và truyện cười lại phản ánh tinh thần đấu tranh vì công lí, những triết lí được 

lấy làm phương châm cho cuộc sống” (tr 53). Tác giả Huỳnh Vũ Lam từng tiến hành một nghiên cứu so sánh các 

cách phân loại TDG Khmer năm 2014, vì “Việc nghiên cứu thể loại trong TDG Khmer Nam Bộ trong thời gian vừa 

qua có một số rập khuôn theo quan niệm thể loại của người Việt. Tình trạng ấy làm cho việc hiểu tác phẩm văn học 

dân gian không phù hợp với bối cảnh văn hóa tộc người. Để khắc phục, cần phải đặt các khái niệm thể loại trong sự 

tham chiếu với cách suy nghĩ và sự phê chuẩn của cộng đồng dân gian dưới góc nhìn bối cảnh”. Tác giả đặt ra 3 

vấn đề cho việc nghiên cứu VHDG Khmer, bao gồm: - Nội hàm và tên gọi của một thể loại VHDG người Khmer 

vừa có chỗ tương đồng vừa có điểm khác biệt so với người Việt và trên thế giới. Do đó, khi phân tích, cần phải dựa 

vào cách nghĩ của quần chúng để xác lập các tiêu chí thể loại sao cho sát hợp với thực tiễn đời sống; - Đặc điểm cũng 

như tên gọi của một thể loại VHDG không phải bất biến mà có tính linh động, chịu sự “phê chuẩn” của một cộng 

đồng người. Nó vừa có tính lịch đại (thay đổi theo thời gian) vừa có tính phân hóa theo không gian sống của mỗi tộc 

người; - Khuynh hướng giản lược hóa hướng đến tính tổng hợp các thể loại trên nền tảng tư tưởng Phật giáo, làm 

cho hệ thống thể loại TDG Khmer có tính chất “tích hợp tương cận” (gom các thể loại/ tiểu loại có đặc điểm gần 

nhau vào thành một thể loại lớn, lấy đề tài làm cơ sở phân chia). 

Qua việc nghiên cứu, khảo sát các cách phân loại TDG Khmer của các tác giả đi trước, chúng tôi có thêm cơ sở 

để phân tích, so sánh đối chiếu đặc trưng thể loại của các tác phẩm truyện kể trong SGK Tiếng Khmer cấp TH, cũng 

như lí giải được những chỗ hổng trong việc phân chia thể loại. Tuy nhiên, trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng 

tôi không dựa vào những đặc điểm đó để dạy học cho HS TH mà chỉ để góp phần định hướng những giá trị mà kho 

tàng truyện kể Khmer mang lại cho đối tượng tiếp nhận, mở ra các hướng tư duy mới cho HS trên con đường tiếp 

cận tác phẩm VHDG. Trên thực tế, đối với HS TH, việc phân chia tác phẩm TDG theo đặc trưng thể loại chưa phải 

là yêu cầu cấp thiết, thế nhưng việc ứng dụng các nghiên cứu về giá trị của chúng vào công tác giáo dục ngôn ngữ 

và giáo dục phẩm chất lại rất quan trọng. 

2.2. Khảo sát truyện kể Khmer trong sách giáo khoa Tiếng Khmer cấp tiểu học hiện hành 

2.2.1. Khái quát về sách giáo khoa Tiếng Khmer cấp tiểu học hiện hành 

Chương trình dạy và học môn Tiếng Khmer hiện hành có 02 cấp học và chia ra 7 năm học. Cấp TH có 04 năm 

học và cấp THCS có 03 năm học. Đối với cấp TH, mỗi tuần học 4 tiết, mỗi năm học có 35 tuần, tổng cộng là 140 

tiết cho mỗi năm học. Nội dung chương trình chi tiết từng quyển như sau: 
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- SGK Tiếng Khmer quyển 1 gồm 73 bài học vần, 18 bài ôn tập, chưa có các truyện kể (do HS vừa mới làm 

quen với chữ viết). Các truyện kể Khmer xuất hiện ở học kì II của quyển 2, xuyên suốt quyển 3 và giảm dần ở 

quyển 4.  

- Trong SGK Tiếng Khmer quyển 2, ngoài các bài Học vần, Tập đọc (TĐ), Chính tả, Tập viết; từ học kì II, mỗi 

chủ điểm sẽ có sự có mặt của phân môn Kể chuyện (KC) với 8 câu chuyện kể về loài vật. Tất cả các câu chuyện đều 

được tuyển chọn, có nội dung đơn giản, dễ hiểu, có giá trị thẩm mĩ và mang ý nghĩa giáo dục phù hợp với lứa tuổi 

HS. Ba chủ điểm của giai đoạn 3 trong quyển 2 gồm Nhà trường, Gia đình và Thiên nhiên đất nước. 

- SGK Tiếng Khmer quyển 3 gồm 8 chủ điểm học trong 29 tuần, bao gồm: Tuổi thơ, Trường học, Gia đình đầm 

ấm, Cộng đồng, Thiên nhiên, Lễ hội, Anh em một nhà, Bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 58 bài TĐ, 29 bài Chính tả (tập 

chép và nghe - viết), KC và Tập làm văn (TLV) bố trí xen kẽ nhau, tổng cộng có 29 bài. KC ở quyển 3 chủ yếu là 

KC theo tranh, nhưng trước tiết KC sẽ có 1 tiết TĐ, nội dung TĐ là truyện kể sẽ được kể trong tiết KC liền kề. Nội 

dung KC ở quyển 3 vẫn mang giá trị thẩm mĩ và giáo dục phù hợp lứa tuổi HS nhưng nội dung và thể loại nâng cao 

hơn, ngoài truyện kể về loài vật còn có cả truyện kể thế tục và truyện ngụ ngôn. Tổng cộng có đến 10 truyện kể 

Khmer và 04 truyện kể các dân tộc khác, trong đó có truyện kể dân tộc Mường. 

- SGK Tiếng Khmer quyển 4 gồm 8 chủ điểm học trong 29 tuần, bao gồm: Bác Hồ, Hòa bình, Đất nước, Chung 

sức, Quê hương, Lòng nhân ái, Nhớ ơn và Người tốt, việc tốt. Các phân môn khá đầy đủ, bao gồm: TĐ, Chính tả, Luyện 

từ và câu, KC (rèn kĩ năng nghe - nhớ - kể và KC theo tranh), TLV. Trong sách này, số lượng truyện kể Khmer giảm 

đi, nhưng nội dung và chủ đề phức tạp hơn, có sự góp mặt của truyện kể về loài vật, truyện thần kì, truyện kể thế tục và 

truyện ngụ ngôn. Mỗi câu chuyện được kể đều có liên quan đến các chủ điểm học tập và có tác dụng rất lớn trong việc 

mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người, nhất là bồi dưỡng tình cảm và nhân cách cho HS. 

2.2.2. Khảo sát các truyện kể Khmer trong SGK Tiếng Khmer cấp tiểu học hiện hành 

Như đã trình bày, chương trình SGK Tiếng Khmer cấp TH hiện hành có sự xuất hiện chọn lọc của hầu hết các 

thể loại TDG Khmer, bao gồm truyện kể về loài vật (chiếm 100% số lượng truyện kể của quyển 2), truyện kể thế sự, 

truyện ngụ ngôn và truyện có yếu tố thần kì. Ngoài các TDG Khmer, SGK Tiếng Khmer quyển 3 và 4 còn đưa vào 

các TDG của các dân tộc khác mà đã trở nên thân thuộc với trẻ em Khmer trong quá trình cộng cư. Để thuận tiện 

cho việc nghiên cứu, khảo sát, chúng tôi thống kê các truyện kể Khmer trong SGK Tiếng Khmer cấp TH hiện hành 

với các thông tin chi tiết thể hiện trong bảng sau:  

Bảng thống kê các truyện kể Khmer trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Khmer cấp TH hiện hành  

(các truyện có đánh dấu (*) có đề tài và nội dung gần gũi với truyện cổ tích của các dân tộc khác) 
 

STT Tên truyện 
Tên gọi khác/ 

Xuất xứ 

Phân 

môn 
Trang Phân loại 

Quyển 2 

Truyện kể Khmer 

1 អណ ដ្ ើកនិងក ដ្ ុ រ  

KC 

 

52 

Truyện kể về  

loài vật/ ngụ ngôn  

2 
សតវណេពីរនិងខ្កែចចកកញ្ចា
ស់ 

ណរឿងសតវណេពីរ 
ខ្ចកផ្ល វូគ្នា រក
អាហារ 

63 

3 ណរឿងរងរអ នូខ្កែក  69 

4 ខ្កែកណគ្នកប្ារ់ាមខ្កែកទឹក  75 

5 ខ្លា និងក ដ្ ុ រ  81 

6 កណ្ញ្ចោ ងនិងមាន់ 
ណរឿងលបិចសតវ  
កណ្ញ្ចោ ង 

87 

7 រង្គា និងកខ្ងែរ  93 

Truyện kể các dân tộc khác 

8 ក ំយកប្សណមាលណោលចំ្ី 
Thả mồi  

bắt bóng 
KC 57 

Truyện ngụ ngôn 

(nguồn gốc: ngụ ngôn 

Aesop) 
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Quyển 3 

Truyện kể Khmer 

9 ទនាយនិងអណ ដ្ ើក (*) 
Thỏ và Rùa/ 

Rùa và Thỏ 
TĐ+KC 6, 7, 8 

Truyện kể về  

loài vật/ ngụ ngôn 

(nguồn gốc: ngụ ngôn 

LaFontaine) 

10 ប្ចម ុះនិងខ្េាក (*)  TĐ 9 Truyện ngụ ngôn 

11 ដំរនីិងប្សណមាច (*) Voi và Kiến TĐ+KC 15, 16, 17 
Truyện kể về  

loài vật/ ngụ ngôn 

12 ពនា ឺអំពិលអំខ្ពក  (*)  TĐ+KC 25, 26, 27 Truyện kể thế sự 

13 ធនញ្ោ ័យ (*)  TĐ+KC 35, 36, 37 

Truyện kể thế sự  

(về nhân vật  

thông minh) 

14 រងរអ នូពីនាក់  TĐ+KC 47, 48, 49 Truyện kể thế sự 

15 កូនកតញ្ញ  ូ  TĐ+KC 55, 56, 57 Truyện kể thế sự 

16 អាជ័យោក់សម ុ គ(*)  TĐ+KC 65, 66, 67 Truyện kể thế sự 

17 ណោេរខ្មងវនិាស  TĐ+KC 82, 83, 84 Truyện ngụ ngôn 

18 កមាា ំងសាមគីា   TĐ+KC 91, 92, 93 
Truyện kể về  

loài vật/ ngụ ngôn 

Truyện kể các dân tộc khác 

19 ណរឿងចងែ ឹុះមួយបាច់ 
Truyện kể  

Việt Nam 
TĐ+KC 57,58,59 Truyện kể thế sự 

20 ប្រវតត ិផ្ទុះរត 
Truyện kể  

DT Mường 
TĐ+CT 68,69 Truyện kể thế sự 

21 ណកុះផ្ទុះអាកប្សកុ 
Truyện kể  

dân gian 
TĐ+KC 74,75,76 Truyện kể thế sự 

22 ខ្ផ្ាណលា កមាដ យ 
Truyện kể  

dân gian 
TĐ+KC 122,123 Truyện kể thần kì 

Quyển 4 

Truyện kể Khmer 

23 
នរណាគួណអាយសរណសើរជាងណគ 

(*) 
 KC 23, 31 

Truyện kể về 

loài vật/ ngụ ngôn 

24 ប្រវតត ិគូប្សុះប្សី  KC 42, 50 

Truyền thuyết địa danh 

(về nguồn gốc địa 

danh) 

Truyện kể các dân tộc khác 

25 ណដើមព ប្ាទិពវ  Cây táo thần KC 59,66 Truyện kể thần kì 

26 ប្សូវណោជោសាលី Sự tích cây lúa KC 77, 84 Truyện kể thần kì 

27 មា្ពសល តូប្តង់ 
Chiếc rìu vàng/ 

Ba lưỡi rìu 
KC 92, 99, 100 Truyện kể thần kì 

28 ណនុះប្បាជាា ររស់ណយើង 
Trí khôn của  

ta đây 
KC 109,118 Truyện ngụ ngôn 

 

2.3. Giá trị của truyện kể Khmer trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Khmer cấp tiểu học  

     Việc lựa chọn, sắp xếp các truyện kể Khmer vào chương trình SGK Tiếng Khmer cấp TH không phải là một sáng 

kiến mới. Việc này đã được thực hiện trong các bộ SGK TH của Việt Nam nói riêng, các nước khác trên thế giới nói 

chung; hiệu quả thiết thực mà nó mang lại cũng đã được kiểm chứng. Đó không chỉ là giá trị về mặt văn hoá - văn 

học và còn là giá trị về mặt giáo dục. Cụ thể: 



VJE Tạp chí Giáo dục (2022), 22(7), 7-13 ISSN: 2354-0753 

 

11 

 

2.3.1. Giá trị văn hoá - văn học 

     So với các dân tộc anh em hiện đang cùng cộng cư trên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, người Khmer là những 

cư dân xuất hiện sớm nhất và cũng có một nền VHDG đa dạng, phong phú, mang đậm nét văn hóa dân tộc. Mặc dù 

bên dưới các mẩu chuyện, các nhà biên soạn sách đều ghi chú là truyện kể Khmer nhưng nếu xét về tiêu chí phân 

loại thì vẫn còn nhập nhằng. Chẳng hạn: đó là những mẩu chuyện về con vật (truyện kể về loài vật nếu xét theo tiêu 

chí nhân vật là loài vật) nhưng lại là những mẩu chuyện có ý nghĩa tự răn mình cho người đọc (truyện ngụ ngôn nếu 

xét theo tiêu chí bài học giáo dục ẩn chứa đằng sau câu chuyện, để độc giả có thể rút ra bài học răn mình). Vậy nên 

giá trị văn hoá - văn học cơ bản nhất của những truyện kể này trong chương trình là mang đến cho HS TH những 

kiến thức cơ bản về văn hoá, phong tục, tập quán, tín ngưỡng Khmer cũng như nhận biết những đặc trưng cơ bản 

của VHDG như tính truyền miệng, tính đại chúng, tính dị bản và gắn với sinh hoạt của cộng đồng. Song song với 

đó, mỗi câu chuyện là một bài học làm người, trẻ sẽ tự rút ra những bài học răn mình qua câu chuyện của các con 

vật quen thuộc trong đời sống của người Khmer (mang tính chất của ngụ ngôn). Các em được nhắc nhớ về lối tư 

duy, cách ứng xử của cha ông qua câu chuyện, và đó chính là nét đẹp văn hoá. Qua mỗi câu chuyện, chúng ta thấy 

được hình ảnh con người, cuộc sống Khmer Nam Bộ rõ nét hơn; hiểu hơn những biểu trưng con vật, ý nghĩa của các 

địa danh; ý nghĩa của các phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lễ hội của đồng bào Khmer.  

2.3.2. Giá trị giáo dục 

     Mỗi truyện kể dân gian Khmer đều hàm chứa những bài học giáo dục nhất định, uốn nắn mỗi đứa trẻ Khmer lớn 

lên giữ vững những phẩm cách tốt đẹp của người con Khmer, nhắc nhở cội nguồn, lịch sử sinh tồn, lịch sử tri nhận 

về thế giới khách quan. Ví như bài học về sự khiêm tốn qua câu chuyện Con Rùa và Con Chuột (អណ ដ្ ើកនិងក ដ្ ុ រ); 

bài học về lòng tham qua câu chuyện Thả mồi bắt bóng (ក ំយកប្សណមាលណោលចំ្ី), Tham thì thâm 

(ណោេរខ្មងវនិាស); bài học về chia sẻ, giúp đỡ người khác lúc khó khăn qua câu chuyện Voi và Kiến 

(ដំរនីិងប្សណមាច) hay bài học về đoàn kết qua câu chuyện Sức mạnh của đoàn kết (កមាា ំងសាមគីា ); bài học về sự 

siêng năng, chăm chỉ, tránh thói cẩu thả, lười biếng qua câu chuyện Rùa và Thỏ (ទនាយនិងអណ ដ្ ើក), Anh em 

nhà quạ (ណរឿងរងរអ នូខ្កែក)… Chính những bài học hết sức nhân văn này là cơ sở để giáo dục tốt nhất cho HS 

TH. Qua mỗi câu chuyện, HS sẽ tự liên hệ với bản thân, tự nhận xét đúng sai và rút ra bài học cho chính mình 

(thông qua các câu hỏi gợi mở của GV với phương pháp dạy học giao tiếp). Đó chính là quá trình hình thành phẩm 

chất cho HS. 

 So với văn học viết, cho đến nay, đối với người Khmer Nam Bộ, VHDG luôn chiếm một vị trí quan trọng trong 

mọi sinh hoạt đời sống. HS Khmer sẽ học tiếng nói, chữ viết của dân tộc qua các sáng tác dân gian của chính cha 

ông mình. Ngoài việc giáo dục phẩm cách, mỗi câu chuyện được nói, viết, kể bằng tiếng Khmer lại cũng sẽ là kênh 

giáo dục ngôn ngữ thực tế nhất. Tiếng Khmer là tiếng nói của người Khmer. Ở Việt Nam, tiếng Khmer được sử 

dụng, tổ chức dạy và học nhiều nhất ở các tỉnh phía Nam, nơi tập trung đông đồng bào Khmer, vì vậy chúng ta 

thường gọi là tiếng Khmer Nam Bộ. Ở các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống như Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên 

Giang, Cà Mau… việc giáo dục ngôn ngữ Khmer trong nhà trường không chỉ là yêu cầu mà còn là nhu cầu thiết yếu 

của HS dân tộc. Theo từng giai đoạn của việc học chữ, các câu chuyện kể được tăng dần về mức độ khó của từ vựng, 

của kết cấu để giúp HS rèn cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc và viết với tiếng Khmer. Do đó, để việc dạy học TDG Khmer 

mang lại hiệu quả cao nhất, GV cần có những mô hình dạy học hiệu quả, tăng tính ích dụng của nguồn ngữ liệu này. 

2.4. Đề xuất vận dụng một số kĩ thuật dạy học truyện kể Khmer theo hướng phát triển năng lực  

     Căn cứ những nội dung đã phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất GV có thể tổ chức dạy học các văn bản thuộc thể 

loại truyện kể Khmer nhằm kích thích động cơ học tập, từ đó góp phần phát triển các năng lực cho HS thông qua 

một số kĩ thuật dạy học cụ thể sau đây: 

2.4.1. Kĩ thuật trình bày cốt truyện kết hợp phiếu học tập và câu hỏi gợi dẫn 

       Sơ đồ cốt truyện (Plot diagram) vốn đã được sử dụng phổ biến trên thế giới để dạy học các văn bản truyện. Khi 

áp dụng vào dạy học truyện kể Khmer cho HS trong chương trình TH, chúng tôi đã có những thay đổi sao cho phù 

hợp với điều kiện thực tế và năng lực của HS Khmer. Mô hình của chúng tôi sẽ khá đơn giản, kết hợp với phiếu học 

tập và câu hỏi gợi dẫn cho HS làm quen dần với việc tự tiếp nhận tác phẩm truyện kể theo đặc trưng thể loại. 
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2.4.2. Tổ chức hoạt động dạy học theo các bước KWL (Đã biết - Tò mò - Khám phá) 

Mô hình dạy học KWL được giới thiệu bởi Ogle (1986), sau này được áp dụng phổ biến trong dạy học trên phạm 

vi toàn thế giới. Để dạy học truyện kể Khmer (với cả hai hình thức đọc - kể và nghe - kể), chúng tôi đã có một số 

điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng người học và nội dung dạy học. Mô tả về các bước tiến hành như sau: 
 

Đã biết (K) Tò mò (W) Khám phá (L) 

Hãy nhìn tranh/ từ khóa và 

đoán xem hôm nay chúng ta sẽ 

học về chủ đề gì? Có những 

câu chuyện nào liên quan chủ 

đề này? Hãy kể tên một số câu 

chuyện về chủ đề này mà em 

biết.  

GV khơi gợi trí tò mò bằng cách gợi ra 

vấn đề -> Gợi ý 1, 2, 3 => Em có muốn 

biết không? (GV dựa trên câu trả lời lí 

tưởng để gợi dẫn cho HS các nội dung 

liên quan đặc trưng thể loại, từ vựng, 

kiến thức văn hóa - xã hội, bài học giáo 

dục mà câu chuyện mang lại) 

-  Sau khi cùng tìm hiểu câu chuyện, 

em đã khám phá ra điều gì mà ban 

đầu em vẫn còn tò mò?  

-  Hiện tại, em có nảy ra ý gì mới liên 

quan đến việc vận dụng câu chuyện 

này vào thực tế không? 

 

2.4.3. Tương tác với truyện thông qua các phương tiện trực quan 

- Sử dụng tranh ảnh sẵn có trong SGK/ tranh ảnh GV sưu tầm làm học liệu: GV có thể tự tạo học liệu bằng cách 

phóng to ảnh có trong SGK hoặc tự tìm các hình ảnh, video để làm thành nguồn học liệu dạy học. Muốn sử dụng 

hiệu quả nguồn học liệu này, GV phải có một kế hoạch dạy học cụ thể. 

- Tự tạo học liệu bằng cách lồng tiếng vào các video hoạt hình ngắn: GV có thể tải về các video hoạt hình ngắn 

(nhớ ghi chú nguồn rõ ràng), thu âm nội dung câu chuyện trong SGK và sử dụng làm học liệu. Sau khi HS đã nghe 

và xem video, GV tắt âm thanh đi và phân công HS tự lồng tiếng vào. 
 

   
Rùa và Thỏ  

ទនាយនិងអណ ដ្ ើក 

Câu chuyện bó đũa 

ណរឿងចងែ ឹុះមួយបាច់ 
Hai anh em   

រងរអ នូពីនាក់ 

Một sản phẩm lồng tiếng phim hoạt hình dùng để dạy học truyện kể của  

sinh viên Sư phạm Tiếng Khmer – Trường Đại học Trà Vinh 

Bối cảnh chung: (Em có thể tìm thấy  

ở đầu câu chuyện) 

- Bối cảnh xã hội (thời đại, yếu tố văn hóa - xã 

hội,…); không gian, thời gian 

- Hệ thống các nhân vật (chính/ phụ, bối cảnh 

của nhân vật) 

- Tình huống truyện? Nhan đề? 

- Ngôi kể, lời kể…………….. 

3. Đỉnh điểm của câu chuyện? (Khi nào mâu thuẫn được đẩy lên đến cao trào  

mà chỉ có giải quyết mâu thuẫn này thì câu chuyện sẽ được giải quyết?) 

 

4. Sau đó, điều gì đã xảy ra? 

2. Diễn biến tiếp theo ra sao? 

1. Tình tiết mở đầu là gì? 

Tên 

câu 

chuyện 

5. Cách mà mâu thuẫn 

    được giải quyết?  

 

6. Kết cục thế nào? (Em có hài lòng về kết thúc đó 

không? Nếu không, hãy thử chia sẻ với cả lớp về kết 

thúc mà em mong đợi). 

=> Bài học mà em rút ra từ câu chuyện là gì?  
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- Đóng vai nhân vật trong truyện: Tùy vào tình hình cụ thể của lớp học, GV có thể tổ chức cho HS đóng vai với 

các mức độ từ đơn giản đến phức tạp (đọc diễn cảm theo vai, sân khấu hóa, đặt mình vào vai trò của nhân vật để ứng 

xử,…). 

2.4.4. Kĩ thuật trước, trong và sau khi đọc truyện/ nghe kể chuyện   

 Trong quá trình dạy học, GV sẽ tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động như trong bảng mô tả sau:   

Trước khi đọc/ nghe Trong khi đọc/ nghe Sau khi đọc/ nghe 

Dự đoán thông tin (dựa trên nhan 

đề/ câu hỏi gợi ý của GV/ tranh 

ảnh minh họa) 

- Tìm những tình tiết/ từ ngữ đáng 

chú ý. 

- Ghi chú cảm xúc cá nhân 

- Vẽ sơ đồ diễn biến truyện 

Cảm nhận và suy ngẫm (viết ra 

những điều tâm đắc nhất và những 

điều còn băn khoăn/ chưa hài lòng) 

 

3. Kết luận 

Truyện kể Khmer là những câu chuyện bình dân, gần gũi nhưng có sức hấp dẫn lớn đối với mọi tầng lớp, mọi lứa 

tuổi, đặc biệt là với HS TH nên số lượng truyện kể trong SGK Tiếng Khmer cấp TH có nhiều. Bên cạnh đó, nếu kết 

hợp dạy tiếng Khmer qua truyện kể dân gian, HS TH không chỉ được thỏa mãn nhu cầu giải trí của mình mà còn 

được giáo dục về ngôn ngữ, các năng lực tổng hợp và nhất là về phẩm chất. Nhìn chung, dựa trên sở thích, nhu cầu 

của người học, các truyện kể dân gian trong chương trình SGK Tiếng Khmer cấp TH là những ngữ liệu dạy học phù 

hợp nhằm kích thích động cơ học tập của người học. 

 Về tổ chức các hoạt động dạy học cụ thể, các kĩ thuật dạy học truyện kể nói trên đã được chuyển giao cho giáo viên 

triển khai trong một số nhà trường ở các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống và đã mang lại những tín hiệu khả 

quan, HS yêu thích tiết học hơn và cũng chủ động hơn trong các hoạt động học tập, từ đó năng lực ngôn ngữ cũng 

được cải thiện. GV đang giảng dạy chương trình Tiếng Khmer cấp TH và các cấp khác có thể lựa chọn sử dụng các 

kĩ thuật này để thiết kế kế hoạch dạy học truyện kể Khmer nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Đồng thời, 

các kĩ thuật này cũng có thể được áp dụng dưới dạng phiếu học tập có định hướng để HS có thể tự học. 
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